
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Quyết định số: 14/2023/HS-GĐT 

Ngày 14 tháng 3 năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

ỦY BAN THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO  

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh gồm có: 

           Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Xuân Thiện 

           Các Thẩm phán:                         ông Quảng Đức Tuyên 

                                                              ông Phan Thanh Tùng 

- Thư ký phiên tòa: bà Trương Thị Cẩm Linh - Thẩm tra viên.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: ông Hồ Sỹ Hoàn - Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với:  

Hoàng Văn K, sinh năm 1980 tại tỉnh Hà Tĩnh; đăng ký hộ khẩu thường trú 

tại: khối H, thị trấn X, huyện N, tỉnh Hà Tĩnh; tạm trú tại: 3 khu phố D, phường 

A, thành phố D, tỉnh Bình Dương; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: 

không; nghề nghiệp: tài xế; trình độ học vấn: lớp 4/12; con ông Hoàng Văn C, 

sinh năm 1945 và bà Hoàng Thị L, sinh năm 1946; có 03 anh chị em ruột (lớn 

nhất sinh năm 1976, nhỏ nhất sinh năm 1990); có vợ là Trần Thị Y, sinh năm 

1984; có 03 con (con lớn nhất sinh năm 2007, con nhỏ nhất sinh năm 2014); tiền 

sự: không; tiền án: ngày 05/7/2017, bị Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương xử phạt 14 tháng 21 ngày cải tạo không giam giữ (khấu trừ toàn bộ vào 

thời hạn tạm giam) và phạt bổ sung 10.000.000 đồng về tội “Đánh bạc” (Bản án 

hình sự sơ thẩm số 161/2017/HS-ST), đã nộp phạt 10.000.000 đồng và nộp án 

phí vào ngày 09/7/2018; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/11/2018 đến ngày 

25/04/2019; bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh từ ngày 20/12/2019 đến 

ngày 24/11/2021.  
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  Vào khoảng 21 giờ ngày 07/11/2018, tại quán C2 trên đường K, Trung 

tâm hành chính D1 thuộc khu phố N, phường D, thị xã D (nay là thành phố D), 

tỉnh Bình Dương, Hoàng Văn K cùng các đồng phạm gồm: Nguyễn Hữu T, Võ 

Anh C1, Nguyễn Thế B, Nguyễn Văn M, Nguyễn Giang H, Nguyễn Văn A, 

Nguyễn Tiến D, Nguyễn Khánh T1, Nguyễn Khánh Hoàng A1, Trần Văn T2, 

Trần Văn Ú, Đỗ Sĩ Trường S, Lê Hữu L1, Nguyễn Phương A2, Lữ Hoàng S1, 

Lữ Văn S2, Bùi Văn H1, Nguyễn Tiến T3 và Võ Quốc L2 tụ tập đông người, la 

hét, dùng hung khí làm hư hỏng tài sản của công dân, náo động trật tự ở nơi 

công cộng. Hành vi của Hoàng Văn K và các đồng phạm bị truy tố về tội “Gây 

rối trật tự công cộng”. 

Trong thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm, bà Trần Thị Y (vợ của Hoàng Văn 

K) làm đơn yêu cầu Tòa án trưng cầu giám định tình trạng tâm thần của K vì cho 

rằng K có dấu hiệu tâm thần. Ngày 04/9/2019, Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, 

tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định trưng cầu giám định tình trạng tâm thần 

số 02/2019/QĐ-TA đối với Hoàng Văn K gửi đến Viện pháp y tâm thần Trung 

ương B1. Ngày 27/9/2019, nhân dân thị xã D, tỉnh Bình Dương ban hành Quyết 

định tạm đình chỉ vụ án số 05/2019/HSST-QĐ đối với Hoàng Văn K. Các bị cáo 

khác trong vụ án đã bị xét xử tại Bản án hình sự sơ thẩm số 305/2019/HS-ST 

của Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình và Bản án hình sự phúc thẩm số 

13/2020/HS-PT ngày 06/02/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương. 

Ngày 21/11/2019, Viện pháp y tâm thần Trung ương B1 ban hành Kết luận 

giám định pháp y tâm thần số 652/KL-VPYTW, kết luận: tại thời điểm gây án 

Hoàng Văn K hạn chế nhận thức, điều khiển hành vi và hiện nay Hoàng Văn K 

mất năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. Ngày 18/12/2019, Tòa án nhân 

dân thị xã Dĩ An ban hành quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối 

với Hoàng Văn K. 

Ngày 10/6/2021, Viện pháp y tâm thần Trung ương B1 ban hành Thông 

báo về kết quả điều trị đối tượng chữa bệnh bắt buộc số 387/TB-VPYTW, thông 

báo kết quả tình trạng tâm thần của Hoàng Văn K đã ổn định, không cần thiết 

tiếp tục áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Ngày 24/6/2021, Tòa án nhân 

dân thành phố Dĩ An ban hành Quyết định trưng cầu giám định số 04/2021/QĐ-

TA, trưng cầu giám định tình trạng tâm thần và khả năng nhận thức, điều khiển 

hành vi của Hoàng Văn K tại thời điểm hiện tại. 

Ngày 17/11/2021, Viện pháp y tâm thần Trung ương B1 ban hành Kết luận 

giám định tâm thần sau thời gian điều trị bắt buộc số 573/KLBB-VPYTW, kết 

luận: hiện tại Hoàng Văn K đã ổn định, không cần thiết điều trị bắt buộc. Ngày 

22/11/2021, Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An ban hành Quyết định đình chỉ thi 

hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh số 01/2021/QĐ-TA và Quyết định phục hồi 

vụ án số 03/2021/HSST-QĐ đối với Hoàng Văn K. 
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Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 361/2021/HS-ST, Tòa án nhân dân thành 

phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương áp dụng điểm b Điều 318; các điểm b, s, q khoản 1, 

khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 

(được sửa đổi, bổ sung năm 2017), xử phạt Hoàng Văn K 02 năm 04 tháng 21 

ngày tù (thời hạn chấp hành hình phạt bằng thời gian tạm giữ, tạm giam và thời 

gian bắt buộc chữa bệnh) về tội “Gây rối trật tự công cộng”. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo 

theo quy định của pháp luật. Bản án số 361/2021/HS-ST ngày 03/12/2021 nêu 

trên không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm nên đã có hiệu lực 

pháp luật. 

Tại Công văn số 180/TA-HS ngày 15/09/2022, Tòa án nhân dân thành phố 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án hình 

sự sơ thẩm số 361/2021/HS-ST ngày 03/12/2021 về phần trách nhiệm hình sự 

đối với Hoàng Văn K với lý do: khi quyết định hình phạt đối với Hoàng Văn K 

đã trừ vào thời gian bị cáo bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại thời 

điểm xét xử là sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 14/2022/KN-HS ngày 

12/12/2022, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

kháng nghị Bản án hình sự sơ thẩm số 361/2021/HS-ST ngày 03/12/2021 của 

Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đề nghị Ủy ban Thẩm 

phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử giám đốc 

thẩm hủy một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 361/2021/HS-ST ngày 

03/12/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương về phần 

trách nhiệm hình sự đối với Hoàng Văn K để xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy 

định của pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng giám đốc thẩm chấp nhận toàn bộ 

kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 361/2021/HS-ST ngày 03/12/2021, Tòa 

án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã xử phạt Hoàng Văn K 02 

năm 04 tháng 21 ngày tù (thời hạn chấp hành hình phạt bằng thời gian tạm giữ, 

tạm giam và thời gian bắt buộc chữa bệnh) về tội “Gây rối trật tự công cộng”, 

theo điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự năm 2015. 

[2] Tại khoản 3 Điều 49 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: “3. Đối với 

người đang chấp hành hình phạt tù mà bị bệnh tới mức mất khả năng nhận thức 

hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì căn cứ vào kết luận giám định 

pháp y, giám định pháp y tâm thần, Tòa án có thể quyết định đưa họ vào một cơ 
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sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, nếu không có 

lý do khác để miễn chấp hành hình phạt, thì người đó phải tiếp tục chấp hành 

hình phạt. 

Thời gian bắt buộc chữa bệnh được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù”. 

Theo quy định nêu trên thì thời gian bắt buộc chữa bệnh được trừ vào thời 

hạn chấp hành hình phạt tù chỉ được áp dụng đối với người đang chấp hành hình 

phạt tù. Như vậy, tại thời điểm xét xử, bị cáo Hoàng Văn K không phải là người 

đang chấp hành hình phạt tù. Do đó, Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương khi quyết định hình phạt lại tính thời gian bắt buộc chữa bệnh từ 

ngày 20/12/2019 đến ngày 24/11/2021 để khấu trừ vào thời hạn chấp hành hình 

phạt tù đối với bị cáo Hoàng Văn K là sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng 

pháp luật, vi phạm Điều 49 Bộ luật Hình sự năm 2015. Bởi lẽ, việc khấu trừ nêu 

trên dẫn đến người bị xử phạt tù không phải chấp hành hình phạt tù của bản án 

đã có hiệu lực pháp luật. 

[3] Từ những nhận định trên, cần chấp nhận kháng nghị của Chánh án Tòa 

án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 

361/2021/HS-ST ngày 03/12/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương về phần trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Hoàng Văn K; giao hồ 

sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương để xét xử sơ 

thẩm lại theo quy định của pháp luật. Các quyết định khác của bản án hình sự sơ 

thẩm nêu trên không bị hủy theo thủ tục giám đốc thẩm tiếp tục có hiệu lực pháp 

luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 382, khoản 3 Điều 388, Điều 391, Điều 395 Bộ luật Tố 

tụng hình sự; 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 14/2022/KN-HS 

ngày 12/12/2022 của Chánh án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 361/2021/HS-ST ngày 03/12/2021 của 

Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương về phần trách nhiệm hình 

sự đối với Hoàng Văn K. 

3. Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm nêu trên không bị hủy 

theo thủ tục giám đốc thẩm tiếp tục có hiệu lực pháp luật. 

3. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương để xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 

4. Quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ 

ngày ra quyết định. 
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Nơi nhận: 
- Chánh án TANDCC tại Tp. HCM (để b/c); 

- VKSNDCC tại Tp. Hồ Chí Minh;  

- TAND thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(kèm hồ sơ vụ án); 

- VKSND thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương; 

- Cơ quan thi hành án hình sự - Công an thành 

phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương; 
- Chi cục THADS thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương; 

- UBND  trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh; 

- UBND phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương; 

- Người bị kết án;  

- Lưu: P.LTHS, P.GĐKT1, HS, THS (TTCL). 

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Thiện 


